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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 10/2022/DS-PT 
Ngày: 05/4/2022 
V/v Tranh chấp về thừa kế tài sản  

                                                           NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Võ Minh Tiến  

Các Thẩm phán:                          Bà Trịnh Thị Thu Lan 

                                                       Ông Nguyễn Đức Dũng 

- Thư ký phiên toà: Ông Lê Thanh Tân- Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 
tỉnh Quảng Ngãi. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên toà: 
Bà Trần Thị Thu Thủy - Kiểm sát viên. 

Ngày 05/4/2022, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa 
xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 59/2021/TLPT-DS ngày 07/12/2021, 
về “Tranh chấp về thừa kế tài sản”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 12/2021/DS-ST ngày 17/6/2021 của Tòa án 
nhân dân huyện T N bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 24/2022/QĐ-PT ngày 
07/3/2022 và Thông báo chuyển ngày xét xử số 163/TB-TA ngày 21/3/2022, giữa 
các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Trần Đình T, sinh năm 1966. 

Địa chỉ: Thôn An H B, xã N T, huyện T N, tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Bị đơn: Ông Trần Hữu T1, sinh năm 1953. 

Địa chỉ: Thôn An H B, xã N T, huyện T N, tỉnh Quảng Ngãi.  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Trần Thị S, sinh năm 1938. 

Địa chỉ: Thôn Q T, xã N T, huyện C Đ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Ông Trần D, sinh năm 1952. 

Địa chỉ: Số nhà 63/7, đường L V S, Phường 13, quận P N, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

- Bà Phan Thị Th, sinh năm 1966. 

- Chị Trần Thị D1, sinh năm 1990. 
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- Anh Trần Đình D2, sinh năm 1994. 

Cùng trú tại địa chỉ: Thôn An H B, xã N T, huyện T N, tỉnh Quảng Ngãi. 

(Ông Trần D, bà Trần Thị S, bà Phan Thị Th, chị Trần Thị D1, anh Trần 
Đình D2 đều ủy quyền cho ông Trần Đình T đại diện tham gia tố tụng). 

- Ông Trần Đình T3, sinh năm 1963. 

Địa chỉ: Thôn A H N, xã N T, huyện T N, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Ông Trần C, sinh năm 1969. 

Địa chỉ: Thôn An H B, xã N T, huyện T N, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Bà Võ Thị L, sinh năm 1957. 

Địa chỉ: Thôn A H N, xã N T, huyện T N, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Chị Trần Thị Tố D3, sinh năm 1976. 

Hộ khẩu thường trú: Thôn An H B, xã N T, huyện T N, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Chị Trần Thị Tố U, sinh năm 1978. 

Hộ khẩu thường trú: Thôn A H N, xã N T, huyện T N, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Chị Trần Thị Tố Ng, sinh năm 1981. 

Địa chỉ: Nhà số 28, Đường 1, Phường 0, Quận 0, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Chị Trần Thị Nguyệt C1, sinh năm 1983. 

Địa chỉ: Thôn A H N, xã N T, huyện T N, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Anh Trần Đ, sinh năm 1988. 

Địa chỉ: Xã N T, huyện T N, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Anh Trần Đình Ngh, sinh năm 1990. 

Địa chỉ: Thôn A H N, xã N T, huyện T N, tỉnh Quảng Ngãi. 

(Chị Trần Thị Tố D3, chị Trần Thị Tố U, chị Trần Thị Tố Ng, chị Trần Thị 
Nguyệt C1, anh Trần Đ, anh Trần Đình Ngh đều ủy quyền cho bà Võ Thị L đại 
diện tham gia tố tụng). 

- Bà Hồ Thị Mai Kh, sinh năm 1957. 

- Anh Trần Bảo Ch, sinh năm 1983. 

- Anh Trần Bảo Kh1, sinh năm 1985. 

- Anh Trần Bảo Kh2, sinh năm 1987. 

- Chị Hà Thị A, sinh năm 1991. 

Cùng trú tại địa chỉ: Thôn An H B, xã N T, huyện T N, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Chị Trần Bảo H, sinh năm 1981. 

Địa chỉ: Số nhà 129 đường H V, phường T H Đ, thành phố Q N, tỉnh 
Quảng Ngãi. 

(Bà Hồ Thị Mai Kh, anh Trần Bảo Ch, anh Trần Bảo Kh1, anh Trần Bảo 
Kh2, chị Hà Thị A, chị Trần Bảo H ủy quyền cho ông Trần Hữu T1 đại diện tham 
gia tố tụng). 
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4. Người kháng cáo: Bị đơn là ông Trần Hữu T1. 

(Tại phiên tòa, ông Trần Đình T, ông Trần Hữu T1, ông Trần Đình T3, bà Võ 
Thị L có mặt; ông Trần C vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung, các tài liệu chứng cứ có trong hồ 
sơ vụ án và tại phiên tòa, nguyên đơn ông Trần Đình T trình bày: 

Cha ông là cụ Trần Đ1 (sinh năm 1922, chết năm 1969), mẹ là cụ Võ Thị 
L1 (sinh năm 1924, chết năm 1983). Ông bà, nội là cụ ông Trần T2 (chết năm 
1960) và cụ bà Lê Thị C2 (chết năm 1962). Ông bà ngoại là cụ ông Võ Th1 (chết 
năm 1959) và cụ bà Thới Thị X (chết năm 1950). 

Cha, mẹ ông sinh được 07 người con chung gồm: Trần Thị S, Trần D, Trần 
Hữu T1, Trần Đình T3, Trần Bình Tr (chết năm 1968, không có vợ, con), Trần 
Bình S (chết 2009, có vợ và con), Trần Đình T. Ngoài ra, cụ Đ1 còn có 01 người 
con ngoài giá thú là ông Trần C. 

Lúc còn sống, cha mẹ ông được ông, bà nội là cụ Trần T2, Lê Thị C2 lưu 
hạ một mảnh đất nay mang số thửa 143, tờ bản đồ số 19, diện tích đo thực tế 
3.788,2m2 (200m2 đất ở; 3.588,2m2 đất vườn) tọa lạc tại Thôn An H B, xã N T, 
huyện T N, tỉnh Quảng Ngãi. Trước năm 1975 gia đình ông đi tản cư, sau giải 
phóng gia đình ông quay về đất ông bà nội (nay là thửa 143), mẹ ông có làm một 
căn nhà trên mảnh vườn sinh sống cùng ông, ông T1, ông T3, ông Sự; còn bà S, 
ông D lập gia đình trước năm 1975 nên đi ở nơi khác. Năm 1984, ông T3 lấy vợ 
ra ở riêng vườn khác, năm 1989 ông lấy vợ và năm 1991 ông làm nhà riêng trên 
mảnh vườn này, còn căn nhà của mẹ bị hư hỏng nên ông T1 tháo dỡ và làm nhà 
khác như hiện nay. Riêng ông S năm 1976 lấy vợ, khi lấy vợ thì ra ở riêng trên 
một mảnh vườn khác do Nhà nước cấp, nhưng vẫn quay về vườn cha mẹ làm một 
cái quán để buôn bán, nay quán đã hư hỏng. Năm 2011, Nhà nước cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ mảnh vườn cho vợ chồng ông T1 nên các 
anh em gia đình khiếu nại, năm 2017 Nhà nước đã thu hồi Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất của vợ chồng ông T1. Ông và các anh em trong gia đình nhiều 
lần trao đổi với ông T1 là để ông làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận phần đất ông 
đã làm nhà ở từ năm 1991, nhưng ông T1 không đồng ý dẫn đến tranh chấp. 

Khi chết, cha mẹ không để lại di chúc. Ông Trần C từ chối chia di sản thừa 
kế; ông Trần Bình Tr chết lúc chưa có vợ, con. Ông khởi kiện yêu cầu chia mảnh 
vườn diện tích 3.788,2m2 cho 06 đồng thừa kế bằng hiện vật, mỗi người nhận 
631,3m2. Tại phiên tòa sơ thẩm ông thay đổi một phần yêu cầu khởi kiện, ông 
không yêu cầu chia toàn bộ diện tích 3.788,2m2 đất vườn, mà yêu cầu chia diện 
tích 2.000m2 đất cho 05 anh em thành 5 phần bằng nhau, mỗi người được nhận 
400m2 đất bằng hiện vật. Riêng ông T1 đã được Nhà nước cân đối 1.788,2m2 đất 
vườn, nên ông đề nghị không chia cho ông T1. Khi nhận đất, nếu trên phần đất 
được chia có tài sản của bị đơn thì nguyên đơn nhận và hoàn trả lại giá trị cho bị 
đơn. 

Tại biên bản lấy lời khai, trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa 
bị đơn ông Trần Hữu T1 trình bày:  
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Về nguồn gốc mảnh vườn, hàng thừa kế, quá trình quản lý sử dụng như 
nguyên đơn trình bày là đúng. Sau khi lấy vợ, năm 1981 ông được Nhà nước cấp 
một mảnh đất ở thôn A H N, xã N T và vợ chồng ông đã làm nhà ở. Mặc dù, ông 
là con trai thứ trong gia đình nhưng vì con trai trưởng là ông Trần D đi lập nghiệp 
ở tỉnh khác, nên trước khi mẹ mất bà và anh em có nói ông về ở trên mảnh vườn 
để lo thờ cúng ông, bà, cha, mẹ. Năm 1984, vợ chồng ông để vườn nhà của mình 
ở thôn A H N cho vợ chồng ông T3 đến ở, còn vợ chồng ông về vườn cha mẹ làm 
nhà ở đến nay. Trong quá trình ở, năm 1994 ông kê khai toàn bộ mảnh vườn này, 
năm 1999 Nhà nước cấp đất theo Nghị định 64/CP thì Hội đồng xét cấp đất đã cân 
đối toàn bộ đất vườn này cho hộ gia đình ông, năm 2007 gia đình ông được cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và cấp đổi năm 2011. Sau đó, các anh 
em gia đình khiếu nại nên năm 2017 Nhà nước đã thu hồi Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất.  

Mảnh vườn này từ khi mẹ chết đến nay, ông quản L toàn bộ, trừ phần đất 
ông T làm một ngôi nhà diện tích khoảng hơn 100m2, ông S làm một quán diện 
tích hơn 20m2. Nay, ông T, ông D, bà S, ông T3, vợ và con ông S yêu cầu chia di 
sản thừa kế ông không đồng ý, vì mảnh vườn này đã cân đối toàn bộ cho gia đình 
ông theo Nghị định 64/CP, nên không còn là di sản thừa kế của cha mẹ. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Đình T3 trình bày: 

Ông thống nhất lời trình bày của nguyên đơn, bị đơn về nguồn gốc mảnh 
vườn, hàng thừa kế, quá trình quản L sử dụng. Năm 1984 ông lấy vợ, khi ra ở 
riêng vợ chồng ông dọn đến vườn nhà ông T1 tại thôn A H N ở đến nay. Còn vợ 
chồng ông T1 thì dọn về ở trên mảnh vườn của cha mẹ. Khi vợ chồng ông T1 về 
ở, thì các anh em không ai giao cho ông T1 trọn quyền hưởng mảnh vườn này. 
Còn việc vợ chồng ông đến ở trên vườn ông T1 là vì lúc này vợ chồng ông T1 
không ở, bỏ trống thì Nhà nước sẽ thu hồi nên ông đến ở, rồi kê khai đăng ký 
được cấp Giấy chứng nhận như hiện nay. Nay cha mẹ chết không để lại di chúc, 
ông yêu cầu chia di sản như yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, ông xin nhận 
400m2 đất bằng hiện vật. Trường hợp trong 2.000m2 đất di sản, nếu ông T1 được 
quyền hưởng thừa kế, thì khi chia ông yêu cầu chia 200m2 đất ở cho ông T1 và 
ông T nhận, giá trị chênh lệch giữa đất ở và đất vườn ông không yêu cầu ông T, 
ông T1 hoàn trả giá trị chênh lệch giá khi chia tài sản. Đối với các tài sản của ông 
T1 có trên phần đất ông được nhận, khi nhận ông sẽ hoàn trả lại giá trị cho ông 
T1. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Trần Thị Tố U, chị Trần Thị Tố 
Ng, chị Trần Thị Tố D3, chị Trần Thị Nguyệt C1, anh Trần Đ, anh Trần Đình Ngh 
và người đại diện theo ủy quyền bà Võ Thị L trình bày:  

Bà thống nhất lời trình bày của nguyên đơn, bị đơn về nguồn gốc mảnh 
vườn, hàng thừa kế, quá trình quản lý sử dụng. Năm 1976 bà L về làm dâu cụ L1, 
nhưng vợ chồng bà ở bên phía gia đình vợ, đến năm 1985 Nhà nước cấp đất lập 
vườn riêng tại thôn A H N. Năm 1990, ông S đến vườn của mẹ làm một máy xay 
gạo tại góc Tây Nam thửa đất 143, sau đó không xay gạo nữa thì vợ chồng bà sửa 
lại làm quán buôn bán, năm 1996 con gái là cháu Diễm ở may quần áo, đến năm 
2002 thì bỏ trống cho đến nay. Vợ chồng bà sinh được 06 người con gồm: U, Ng, 
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D3, C1, Đ, Ngh. Năm 2009, ông S đau chết, bà và các con được hưởng quyền lợi 
của chồng trong khối di sản cha mẹ chồng để lại. Bà và các con yêu cầu chia di 
sản thừa kế của cha mẹ chồng như ý kiến của nguyên đơn, bà và các con xin nhận 
400m2 đất bằng hiện vật. Trường hợp trong 2.000m2 đất di sản, nếu ông T1 được 
quyền hưởng thừa kế, thì khi chia bà và các con yêu cầu chia 200m2 đất ở cho ông 
T1 và ông T nhận, giá trị chênh lệch giữa đất ở và đất vườn không yêu cầu ông T, 
ông T1 hoàn trả giá trị chênh lệch. Đối với các tài sản của ông T1 có trên phần đất 
bà và các con được nhận, khi nhận sẽ hoàn trả lại giá trị cho ông T1. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị S, ông Trần D ủy 
quyền cho ông Trần Đình T đại diện tham gia tố tụng trình bày:  

Ông D, bà S thống nhất nội dung trình bày của nguyên đơn về nguồn gốc 
đất, hàng thừa kế, quá trình quản lý, sử dụng đất vườn. Mảnh vườn của cha mẹ 
ông bà, Nhà nước đã cân đối cho gia đình ông T1 1.788,2m2. Vậy 2.000m2 còn lại 
là di sản của cha mẹ. Cha mẹ ông, bà chết không để lại di chúc, nên di sản được 
chia theo pháp luật, do ông T1 đã được cân đối 1.788,2m2 nên phần di sản không 
chia cho ông T1, mà chỉ chia cho 05 anh em còn lại, mỗi người nhận 400m2. 
Trường hợp trong 2.000m2 đất di sản, nếu ông T1 được quyền hưởng thừa kế, thì 
ông, bà yêu cầu chia 200m2 đất ở cho ông T1 và ông T nhận, giá trị chênh lệch 
giữa đất ở và đất vườn, ông bà không yêu cầu ông T, ông T1 hoàn trả giá trị chênh 
lệch. Đối với các tài sản của ông T1 có trên phần đất ông, bà nhận thì ông, bà sẽ 
hoàn trả lại giá trị cho ông T1. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm các ông, bà: Hồ Thị Mai Kh, 
Trần Bảo H, Trần Bảo Ch, Trần Bảo Kh1, Trần Bảo Kh2, Hà Thị A và người đại 
diện theo ủy quyền là ông Trần Hữu T1 trình bày:  

Tất cả đều thống nhất như lời khai của ông T1. Năm 2012, vợ chồng ông 
T1 có làm một căn nhà trên thửa đất 143 cho con trai là Trần Bảo Ch, con dâu Hà 
Thị A ở; mặc dù ngôi nhà này do vợ chồng Ch quản lý, sử dụng nhưng quyền sở 
hữu là của vợ chồng ông T1. Bà A là con dâu nên không có ý kiến tranh chấp gì. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần C trình bày:  

Ông là con riêng của cụ Trần Đ1, nay các anh em cùng cha khác mẹ tranh 
chấp chia di sản thừa kế của cụ Đ1, cụ L1 tại mảnh vườn số 143, tờ bản đồ số 19 
đo vẽ năm 2010 của xã Nghĩa Thắng, bản thân ông không có tranh chấp tài sản 
nói trên, nếu ông Đ1 hưởng thì ông cũng từ chối nhận. Ông đề nghị Tòa giải 
quyết vắng mặt ông, ông không khiếu nại hay thắc mắc gì. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phan Thị Th, chị Trần Thị D1, 
anh Trần Đình D2 và người được ủy quyền là ông Trần Đình T trình bày:  

Tất cả đều thống nhất như lời khai của ông T. 

Bản án dân sự sơ thẩm số 12/2021/DS-ST ngày 17/6/2021 của Tòa án nhân 
dân huyện T N đã tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn ông Trần Đình 
T; của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị S, ông Trần D, ông 
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Trần Đình T3, bà Võ Thị L và các con bà L là bà Trần Thị Tố U, bà Trần Thị Tố 
Ng, bà Trần Thị Tố D3, bà Trần Thị Nguyệt C1, ông Trần Đ, ông Trần Đình Ngh. 

Chia cho ông Trần Đình T, Trần Đình T3, Trần D, bà Trần Thị S, bà Võ 
Thị L cùng các con, mỗi đồng thừa kế được nhận 01 kỷ phần di sản thừa kế là 
283,3m2 đất. Cụ thể chia như sau: 

- Chia cho bà S nhận lô số 01 được nối các điểm 1, 2, 3, 36, 37, 1 diện tích 
283,3m2 có giới cận: Đông giáp lô số 02 chia cho ông D cạnh dài 35,38m; Tây 
giáp thửa đất 109 cạnh dài 35,3m; Nam giáp đất vườn của ông T1 cạnh dài 8m; 
Bắc giáp đường bê tông cạnh dài 8m. Buộc ông Trần Hữu T1 có trách nhiệm tháo 
dỡ tường xây gạch, dựng trụ bê tông rào lưới P40 phía Bắc lô đất bà S nhận. 

- Chia cho ông D nhận lô số 02 được giới hạn từ các điểm 3, 4, 38, 37, 3 
diện tích 283,3m2 có giới cận: Đông giáp lô số 03 chia cho ông T3 cạnh dài 
35,5m; Tây giáp lô số 02 cạnh dài 35,38m; Nam giáp đất vườn của ông T1 cạnh 
dài 8m; Bắc giáp đường bê tông cạnh dài 8m. Buộc ông Trần Hữu T1 có trách 
nhiệm tháo dỡ tường xây gạch, trồng trụ bê tông gắn cổng, rào lưới P40 phía Bắc 
lô đất chia cho ông D. 

- Chia cho ông T3 nhận lô số 03 được giới hạn từ các điểm 4, 5, 40, 39, 38, 
4 diện tích 283,3m2 có giới cận: Đông giáp lô số 04 chia cho vợ và con ông S cạnh 
dài 35,3m; Tây giáp lô số 02 cạnh dài 35,5m; Nam giáp đất vườn của ông T1 cạnh 
dài 8m; Bắc giáp đường bê tông cạnh dài 8m.  

Buộc ông Trần Hữu T1 tháo dỡ tường xây gạch, trồng trụ bê tông rào lưới 
P40 phía Bắc lô đất chia cho ông T3. 

- Chia cho bà L cùng các con ông S 02 lô gồm:  

+ Lô số 04 diện tích 164,8m2 được giới hạn từ các điểm 5, 6, 42, 41, 40, 5 
có giới cận: Đông giáp lô số 05 và đất vườn ông T1, cạnh dài 32,86m; Tây giáp lô 
số 03 cạnh dài 32,94m; Nam giáp đất vườn của gia đình ông T1, cạnh dài 5m; Bắc 
giáp đường bê tông cạnh dài 5m. 

Buộc ông Trần Hữu T1 phải tháo dỡ tường xây gạch, trồng trụ bê tông rào 
lưới P40 phía Bắc lô đất chia cho bà L và các con nhận. 

+ Lô đất số 06 được giới hạn từ các điểm 27, 28, 29, 44, 45, 48, 49, 26, 27, 
diện tích 118,5m2 có giới cận: Đông giáp lô số 07 (nhà ông T) và phần đất mộ 
cạnh, dài 25,33m; Tây giáp thửa đất số 109 cạnh dài 25,52m; Nam giáp Tỉnh lộ 
623B, cạnh dài 5,71m; Bắc giáp đất vườn gia đình ông T1, cạnh dài 3,98m.  

Tất các lô đất chia cho bà S, ông D, ông T3, bà L cùng các con ông Sự 
nhận, đều là loại đất vườn (không có đất ở). 

- Chia cho ông T nhận 02 lô, gồm: 

+ Lô số 05 diện tích 136,3m2 được giới hạn từ các điểm 6, 7, 43, 42, 6 có 
giới cận: Đông giáp đất vườn còn lại của gia đình ông T1, cạnh dài 27,32m; Tây 
giáp lô số 04 cạnh dài 27,32m; Nam giáp đất vườn của gia đình ông T1, cạnh dài 
5m; Bắc giáp đường bê tông, cạnh dài 5m. 

Buộc ông Trần Hữu T1 phải tháo dỡ tường xây gạch, trồng trụ bê tông rào 
lưới P40 phía Bắc lô đất chia cho ông T. 
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+ Lô số 07 diện tích 147m2 được giới hạn từ các điểm 25, 26, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 26 có giới cận: Đông giáp nhà ông T1 cạnh dài 
25,2m; Tây giáp lô số 06 cạnh dài 25,33m; Nam giáp Tỉnh lộ 623B cạnh dài 
6,56m; Bắc giáp đất vườn gia đình ông T1 cạnh dài 5,80m.  

- Chia cho ông T1 nhận 566,6m2 được giới hạn từ các điểm 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 56, 57, 58, 55, 44, 29, có giới cận: Đông giáp lô số 09 (phần đất vườn 
gia đình ông T1), cạnh dài 37,65m; Tây giáp thửa đất 109, cạnh dài 41,08m; Nam 
giáp lô số 06, số 07, số 09, cạnh dài 14,59m; Bắc giáp lô số 09,  cạnh dài 13,53m. 

Trong diện tích 566,6m2 đất chia cho ông T1 nhận, có 100m2 đất ở và 
466,6m2 đất vườn. 

Vị trí, số đo, diện tích từng lô đất (phần đất) được chia có bản vẽ kèm theo. 

Đối với các lô đất số 01, 02, 03, 04, 05 chia cho các đồng thừa kế, hiện nay 
ông T1 đang quản lý, nên ông T1 có nghĩa vụ giao cho các đồng thừa kế. 

2. Các ông, bà: Trần Thị S, Trần D, Trần Đình T3, bà Võ Thị L và các con 
bà L không yêu cầu ông Trần Đình T, ông Trần Hữu T1 hoàn trả (thối) giá trị 
chênh lệnh tài sản giữa đất ở với đất vườn khi chia di sản, nên Hội đồng xét xử 
không xem xét. 

3. Không chấp nhận yêu cầu của các ông, bà: Trần Đình T, Trần Đình T3, 
Trần D, Trần Thị S, Võ Thị L và các con bà L yêu cầu chia mỗi kỷ phần nhận 
116,7m2 đất. 

4. Về hoàn trả giá trị tài sản trên đất: 

- Bà Trần Thị S được sở hữu 53 cây cau có chiều cao từ 0,5m đến < 2m do 
ông T1 trồng trên lô đất số 01, nhưng phải hoàn trả lại giá trị tài sản cho ông T1 là 
2.650.000đ (hai triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng).  

- Ông Trần D có quyền sở hữu  43 cây cau có chiều cao từ 0,5m đến < 2m 
do ông T1 trồng trên lô đất số 02, nhưng phải hoàn trả lại giá trị tài sản cho ông 
T1 là 2.150.000đ (hai triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng). 

- Ông Trần Đình T3 được quyền sở hữu 60 cây cau có chiều cao từ 0,5m 
đến < 2m, 01 cái giếng đóng bằng ống nhựa PVC, nhưng phải hoàn trả giá trị tài 
sản cho ông T1 là 6.085.000đ (sáu triệu, không trăm tám mươi lăm ngàn đồng). 

- Bà Võ Thị L cùng các ông, bà Trần Thị Tố U, Trần Thị Tố Ng, Trần Thị 
Tố D3, Trần Thị Nguyệt C1, Trần Đ, Trần Đình Ngh được quyền sở hữu: 27 cây 
cau có chiều cao từ 0,5m đến < 2m trên lô đất số 04; 01 cây Mít đường kính > 
30cm, 01 cây Sầu Đông đường kính < 20cm; 01 cây Vú Sửa đường kính < 20cm, 
27 cây chuối chát (chuối hột) chưa cho quả, 01 cây Lồng Mức đường kính > 
25cm trên lô đất số 06. Tất cả các tài sản, cây cối trên là của ông T1, nên bà L 
cùng các con phải hoàn trả lại giá trị cho ông T1 là 4.505.000đ (bốn triệu, năm 
trăm lẻ năm ngàn đồng). 

- Ông Trần Đình T được quyền sở hữu 24 cây cau có chiều cao từ 0,5m đến 
< 2m do ông T1 trồng trên lô đất số 05, nhưng phải hoàn trả lại giá trị tài sản cho 
ông T1 là 1.200.000đ (một triệu hai trăm ngàn đồng). 
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5. Về chi phí đo đạc, thẩm định giá tài sản, xem xét thẩm định tại chỗ: Bà 
Trần Thị S, ông Trần D, ông Trần Đình T3 mỗi người phải hoàn trả cho ông Trần 
Đình T 3.019.200đ (ba triệu, không trăm mười chín ngàn, hai trăm đồng) tiền chi 
phí tố tụng; bà Võ Thị L, bà Trần Thị Tố U, bà Trần Thị Tố Ng, bà Trần Thị Tố 
D3, bà Trần Thị Nguyệt C1, ông Trần Đ, ông Trần Đình Ngh cùng liên đới hoàn 
trả cho ông Trần Đình T 3.019.200đ (ba triệu, không trăm mười chín ngàn, hai 
trăm đồng) tiền chi phí tố tụng; ông Trần Hữu T1 phải hoàn trả cho ông Trần 
Đình T 3.404.000đ (ba triệu, bốn trăm lẻ bốn ngàn đồng) tiền chi phí tố tụng. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên án phí và quyền kháng cáo của các 
đương sự. 

Ngày 30/6/2021, ông Trần Hữu T1 có đơn kháng cáo với nội dung yêu cầu 
Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết: Sửa một phần bản án dân sự sơ thẩm số 
12/2021/DS-ST ngày 17/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện T N, bác yêu cầu 
khởi kiện của nguyên đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi: 

- Về chấp hành pháp luật tố tụng: Thẩm phán, thư ký, Hội đồng xét xử và 
các đương sự chấp hành các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận nội dung kháng 
cáo của ông Trần Hữu T1, tuyên giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về di sản:  

- Thửa đất tranh chấp yêu cầu chia thừa kế có số hiệu 143, tờ bản đồ số 19 
đo vẽ năm 2010 của xã N T, nguyên là thửa số 477, tờ bản đồ số 16, đăng ký năm 
1993, tất cả các đương sự đều thừa nhận có nguồn gốc của cụ Đ1 và cụ L1 để lại, 
do đó được xem là chứng cứ không phải chứng minh. Như vậy, thửa đất 143 là di 
sản của cụ Đ1 và cụ L1 để lại 

- Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện T N cấp cho 
vợ chồng ông T1 năm 2011 thì thửa đất 143 có diện tích 3.589,6m2 (có 200m2 đất 
ở), theo đo đạc thực tế tại cấp sơ thẩm diện tích là 3.788,2m2. Ngày 20/7/2017, 
UBND huyện T N đã ban hành Quyết định số 3639/QĐ-UBND về việc thu hồi 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Hữu T1 và bà Hồ Thị 
Mai Kh tại thửa đất số 143, tờ bản đồ số 19 đo vẽ năm 2010 của xã N T. Như vậy, 
thửa đất tranh chấp yêu cầu chia thừa kế đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. 

[2] Về thời hiệu yêu cầu chia thừa kế: 

Cụ Đ1 chết năm 1969, cụ L1 chết năm 1983. Ngày 19/4/2019, ông Trần 
Đình T có đơn khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án sơ thẩm. Tại khoản 1 Điều 623 
Bộ luật Dân sự 2015 quy định thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản thừa 
kế là 30 năm đối với bất động sản. Tại Công văn giải đáp một số vấn đề về nghiệp 
vụ số 01/GĐ-TANDTC ngày 05/01/2018 của Tòa án nhân dân tối cao giải đáp 
như sau: “Đối với trường hợp thừa kế mở trước ngày 10-9-1990 thì thời hiệu khởi 
kiện chia di sản thừa kế là bất động sản được thực hiện theo quy định tại Điều 36 
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của Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 
19-10-1990 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp 
dụng một số quy định của Pháp lệnh Thừa kế, cụ thể là: thời hiệu khởi kiện được 
tính từ ngày 10-9-1990”. 

Như vậy, đơn khởi kiện chia thừa kế tài sản là quyền sử dụng đất đối với 
thửa đất 143 của ông Trần Đình T và yêu cầu độc lập của bà Trần Thị S, ông Trần 
D, ông Trần Bình T3, bà Võ Thị L và các con bà L là còn trong thời hiệu. 

[3] Về người quản lý di sản: 

Sau khi cụ Võ Thị L1 chết năm 1983 thì trên thửa đất có ngôi nhà của ông 
Trần Hữu T1, ngôi nhà của ông Trần Đình T, ngôi nhà của bà Võ Thị L, như vậy 
là có 03 hộ cùng quản lý thửa đất 143. 

[4] Về cân đối đất theo Nghị định 64/CP: 

Ông T làm nhà ở riêng từ năm 1991 đến nay, nhưng không kê khai đăng ký 
đối với phần đất ông quản lý, ông T1 có tên kê khai trong sổ mục kê toàn bộ 
mảnh vườn năm 1994. Năm 1999, thực hiện cấp đất nông nghiệp theo Nghị định 
64/CP, Hội đồng xét cấp đất có cân đối một phần đất vườn cho hộ gia đình ông 
T1. Theo đề án triển khai thực hiện Nghị định 64/CP của Hợp tác xã Nông nghiệp 
Đông Thắng xã Nghĩa Thắng, được UBND huyện Tư Nghĩa phê duyệt tại Quyết 
định số 226/1999/QĐ-UB ngày 15/5/1999, thì mảnh vườn tranh chấp có diện tích 
trên 2.000m2 thuộc đất tính thuế nông nghiệp hạng 5,6, nên phần diện tích trên 
2.000m2 được đưa vào quỹ đất nông nghiệp của địa phương (quỹ đất 64/CP) để 
cân đối cho các hộ nông dân. Tại Biên bản làm việc ngày 13/01/2021 đại diện 
UBND huyện T N trình bày đối với thửa đất số 477, diện tích 3.912m2, đo đạc 
thực tế 3.788,2m2 xã N T khi thực hiện cân đối theo Nghị định 64/CP thuộc đất 
hạng 6 nên diện tích đất trên 2.000m2 sẽ được đưa vào quỹ đất để cân đối cho hộ 
gia đình ông T1, diện tích 2.000m2 còn lại là đất vườn không đưa vào cân đối. 

Như vậy, thửa đất 143 diện tích đo đạc thực tế 3.788,2m2 thì cân đối theo 
Nghị định 64/CP là 1.788,2m2 cho hộ ông T1 (có 06 nhân khẩu), diện tích đất 
2.000m2 còn lại (trong đó có 200m2 đất ở và 1.800m2 đất vườn) không đưa vào 
cân đối nên đây là di sản của cụ Đ1, cụ L1. Trong diện tích 2.000m2 có một ngôi 
mộ diện tích 16,4m2 nằm giữa phần đất ông T và bà L đang sử dụng, nên diện đất 
di sản còn lại sau khi trừ đi phần đất mộ chỉ còn 1.983,6m2. Cụ Đ1, cụ L1 chết 
không để lại di chúc, căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015, 
Tòa án cấp sơ thẩm chia di sản quyền sử dụng đất trong thửa đất 143 còn 
1.983,6m2 theo pháp luật là phù hợp với quy định pháp luật. 

[5] Về chia di sản: 

Vợ chồng cụ Đ1, cụ Lịa hiện có 7 người con, đã chết 01 người không có vợ 
con nên còn 06 người gồm các ông, bà: S, D, T1, T3, T, vợ và con ông Sự. Cụ Đ1 
có con riêng là ông Trần C, ông Trần C có văn bản từ chối nhận di sản, nên Hội 
đồng xét xử không giải quyết quyền lợi cho ông C, chỉ xem xét chia cho 6 người 
là các ông, bà: S, D, T1, T3, T, vợ và con ông Sự. Xét ông T1 có công quản lý di 
sản nên ông được hưởng thêm 1 phần công sức. Vì vậy, di sản được chia thành 07 
phần, mỗi kỷ phần là 283,3m2 (1.983,6m2 : 7). Như vậy, các ông, bà S, D, T, T3, 
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vợ và con ông Sự mỗi đồng thừa kế được hưởng 01 kỷ phần; ông T1 được hưởng 
02 kỷ phần là 566,6m2. Ông T3, bà L và người đại diện theo ủy quyền của bà S, 
ông D đều thống nhất: Nếu ông T1 được pháp luật cho phép hưởng di sản, thì 
200m2 đất ở trong khối di sản thừa kế 1.983,6m2 chia đều cho ông T1 và ông T, 
mỗi người nhận 100m2 mà không cần hoàn trả lại giá trị chênh lệch giá đất ở với 
giá đất vườn. Nên việc chia đất thừa kế cho các đồng thừa kế của bản án sơ thẩm 
là phù hợp.  

Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông Trần Hữu T1, 
áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, tuyên giữ nguyên bản án dân 
sự sơ thẩm. 

Cụ thể chia từng người nhận như sau: 

- Chia cho bà S nhận 283,3m2 đất vị trí đất có ký hiệu là lô số 01. Trên lô 
đất chia cho bà S có 53 cây cau do ông T1 trồng, trị giá 2.650.000đ (53 × 
50.000đ/cây), bà S được sở hữu 53 cây cau, nhưng phải hoàn trả lại giá trị tài sản 
cho ông T1 là 2.650.000 đồng. Bức tường xây gạch, trụ bê tông, rào bằng lưới 
B40 phía Bắc lô đất bà S nhận, bức tường này do ông T1 xây giáp đường bê tông 
có chiều dài theo lô đất là 8m, chắn lối ra vào lô đất nên buộc ông T1 phải tháo dỡ 
để giao đất cho bà S. 

- Chia cho ông D nhận lô số 02, diện tích 283,3m2. Trên lô đất chia cho ông 
D có 43 cây cau do ông T1 trồng, trị giá 2.150.000đ (43 × 50.000đ/cây), ông D 
được sở hữu 43 cây cau, nhưng phải hoàn trả lại giá trị tài sản cho ông T1 là 
2.150.000 đồng. Bức tường xây gạch, trụ bê tông gắn cổng, rào bằng lưới B40 
phía Bắc lô đất chia cho ông D, bức tường này do ông T1 xây giáp đường bê tông 
có chiều dài theo lô đất là 8m, chắn lối ra vào lô đất nên buộc ông T1 phải tháo dỡ 
để giao đất cho ông D. 

- Chia cho ông T3 nhận lô số 03, diện tích 283,3m2. Trên lô đất chia cho 
ông T3 có 60 cây cau, 01 cái giếng đóng bằng ống nhựa PVC, tổng trị giá 
6.085.000đ (60 × 50.000đ/cây cau; 01 giếng đóng 3.085.000 đồng), ông T3 được 
sở hữu các tài sản trên, nhưng phải hoàn trả giá trị tài sản cho ông T1 là 6.085.000 
đồng. Bức tường xây gạch, trụ bê tông rào lưới B40 phía Bắc lô đất chia cho ông 
T3, bức tường rào này do ông T1 xây giáp đường bê tông có chiều dài theo lô đất 
là 8m, chắn lối ra vào lô đất nên buộc ông T1 phải tháo dỡ để giao đất cho ông 
T3. 

- Chia cho bà L cùng các con ông S, bà L 02 lô gồm:  

+ Lô số 04 diện tích 164,8m2, trên lô đất có 27 cây cau do ông T1 trồng, trị 
giá 1.350.000đ (27 × 50.000đ/cây). Bức tường xây gạch, trụ bê tông rào lưới B40 
phía Bắc lô đất chia cho bà L và các con nhận, bức tường này do ông T1 xây giáp 
đường bê tông có chiều dài theo lô đất là 5m, chắn lối ra vào lô đất nên buộc ông 
T1 phải tháo dỡ để giao đất cho bà L và các con bà L. 

+ Lô đất số 06 diện tích 118,5m2, trên lô đất có: 01 cây Mít trị giá 800.000 
đồng, 01 cây Sầu Đông trị giá 125.000 đồng; 01 cây Vú Sữa trị giá 350.000 đồng, 
27 cây chuối chát trị giá 1.080.000 đồng (40.000đ × 27 cây), 01 cây Lồng Mức trị 
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giá 800.000 đồng, đều do ông T1 trồng, bà L cùng các con được sở hữu tài sản 
trên, nhưng phải liên đới hoàn trả lại giá trị cho ông T1 là 3.155.000 đồng. 

Các lô đất chia cho bà S, ông D, ông T3, bà L cùng các con ông Sự, bà L 
nhận, đều là loại đất vườn (không có đất ở). Gía trị kỷ phần tính thành tiền mỗi lô 
là 209.925.300đ (741.000đ/m2 × 283,3m2). 

- Chia cho ông T nhận 02 lô, gồm: 

+ Lô số 05 diện tích 136,3m2. Trên lô đất số 5 chia cho ông T có 24 cây cau 
do ông T1 trồng, trị giá 1.200.000đ (24 × 50.000đ/cây), ông T được sở hữu 24 cây 
cau, nhưng phải hoàn trả lại giá trị tài sản cho ông T1 là 1.200.000 đồng. Bức 
tường xây gạch, trụ bê tông rào lưới B40 phía Bắc lô đất chia cho ông T, bức 
tường này do ông T1 xây giáp đường bê tông có chiều dài theo lô đất là 5m, chắn 
lối ra vào lô đất, nên buộc ông T1 phải tháo dỡ để giao đất cho ông T. 

+ Lô số 07 diện tích 147m2.  

02 lô đất ông T nhận trị giá 670.625.300đ [(trong đó 100m2 đất ở là 
534.800.000 đồng (5.348.000đ/m2); 183,3m2 đất vườn là 135.825.300 đồng 
(741.000đ/m2)]. 

- Chia cho ông T1 nhận lô số 08 diện tích 566,6m2. Trong diện tích 
566,6m2 đất chia cho ông T1 nhận, có 100m2 đất ở và 466,6m2 đất vườn, tổng giá 
trị là 880.550.600 đồng [(446,6m2 × 741.000đ/m2 = 345.750.600đ); (100m2 đất ở 
× 5.348.000đ/m2 = 534.800.000đ)]. 

Ông T3, bà L, ông D, bà S không yêu cầu ông T, ông T1 hoàn trả chênh 
lệch giá trị giữa loại đất ở với loại đất vườn khi chia di sản. Do đó, ông T và ông 
T1 không phải hoàn trả giá trị chênh lệch giá trị đất cho các đồng thừa kế trên. 

Bản án sơ thẩm chia cho ông Trần Đình T 02 lô đất, trong đó có 100m2 đất 
ở nhưng tại phần quyết định lại không ghi nên bản án phúc thẩm bổ sung nội dung 
này. 

[6] Về chi phí tố tụng: Giữ nguyên như bản án sơ thẩm. 

[7] Về án phí dân sự sơ thẩm: Giữ nguyên như bản án sơ thẩm. 

[8] Án phí dân sự phúc thẩm: Do không chấp nhận kháng cáo của ông Trần 
Hữu T1 nên ông T1 phải chịu án phí dân sự phúc thẩm 300.000đ. 

[9] Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với nhận định 
của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ khoản 5 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm c khoản 1 Điều 39, 
khoản 2 Điều 91, Điều 147, khoản 1 Điều 228, Điều 271, khoản 1 Điều 273, Điều 
278, khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; các Điều 609, 610, 
Điều 620, khoản 1 Điều 623, Điều 649, điểm a khoản 1 Điều 650, điểm a khoản 1 
Điều 651, Điều 688 Bộ luật Dân sự 2015. 

 Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 14, khoản 6 Điều 15, điểm a khoản 7 
Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 
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thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án 
phí và lệ phí Tòa án.  

 Tuyên xử:  

 1. Không chấp nhận kháng cáo của ông Trần Hữu T1, giữ nguyên bản án 
dân sự sơ thẩm số 12/2021/DS-ST ngày 17/6/2021 của Tòa án nhân dân huyện T 
N, tỉnh Quảng Ngãi. 

 2. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện về yêu cầu chia thừa kế thửa đất 
số 143, tờ bản đồ số 19 (đo đạc năm 2010) của nguyên đơn ông Trần Đình T; của 
người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị S, ông Trần D, ông Trần 
Đình T3, bà Võ Thị L và các con bà L là bà Trần Thị Tố U, bà Trần Thị Tố Ng, bà 
Trần Thị Tố D3, bà Trần Thị Nguyệt C1, ông Trần Đ, ông Trần Đình Ngh. 

 Chia thừa kế cho ông Trần Đình T, Trần Đình T3, Trần D, bà Trần Thị S, 
bà Võ Thị L cùng các con, mỗi đồng thừa kế được nhận 01 kỷ phần di sản thừa kế 
là 283,3m2 đất trong thửa đất 143. Cụ thể chia như sau: 

 - Chia cho bà S nhận lô số 01. Buộc ông Trần Hữu T1 có trách nhiệm tháo 
dỡ bức tường xây gạch, trụ bê tông rào lưới B40 phía Bắc lô đất chia cho bà S 
nhận. 

 - Chia cho ông D nhận lô số 02. Buộc ông Trần Hữu T1 có trách nhiệm tháo 
dỡ bức tường xây gạch, trụ bê tông gắn cổng, rào lưới B40 phía Bắc lô đất chia 
cho ông D. 

 - Chia cho ông T3 nhận lô số 03. Buộc ông Trần Hữu T1 tháo dỡ bức tường 
xây gạch, trụ bê tông rào lưới B40 phía Bắc lô đất chia cho ông T3. 

 - Chia cho bà L cùng các con ông S, bà L 02 lô gồm:  

 + Lô số 04, diện tích 164,8m2. Buộc ông Trần Hữu T1 phải tháo dỡ bức 
tường xây gạch, trụ bê tông rào lưới B40 phía Bắc lô đất chia cho bà L và các con 
bà L. 

 + Lô số 06, diện tích 118,5m2. 

 Các lô đất chia cho bà S, ông D, ông T3, bà L cùng các con ông Sự nhận, 
đều là loại đất vườn (không có đất ở). 

 - Chia cho ông T nhận 02 lô, gồm: 

 + Lô số 05, diện tích 136,3m2. Buộc ông Trần Hữu T1 phải tháo dỡ bức 
tường xây gạch, trụ bê tông rào lưới B40 phía Bắc lô đất chia cho ông T. 

 + Lô số 07 diện tích 147m2, trong đó có 100m2 đất ở. 

 - Chia cho ông T1 nhận lô số 08 diện tích 566,6m2, trong đó có 100m2 đất 
ở. 

 Vị trí, số đo, diện tích từng lô đất được chia có bản vẽ sơ đồ kèm theo bản 
án. 

 Đối với các lô đất số 01, 02, 03, 04, 05 chia cho các đồng thừa kế, hiện nay 
ông T1 đang quản lý, nên ông T1 có nghĩa vụ giao cho các đồng thừa kế. 
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 3. Các ông, bà: Trần Thị S, Trần D, Trần Đình T3, bà Võ Thị L và các con 
bà L không yêu cầu ông Trần Đình T, ông Trần Hữu T1 hoàn trả (thối) giá trị 
chênh lệnh giữa đất ở với đất vườn khi chia di sản, nên Hội đồng xét xử không 
xem xét. 

 4. Không chấp nhận yêu cầu của các ông, bà: Trần Đình T, Trần Đình T3, 
Trần D, Trần Thị S, Võ Thị L và các con bà L yêu cầu chia mỗi kỷ phần nhận 
116,7m2 đất. 

 5. Về hoàn trả giá trị tài sản trên đất: 

 - Bà Trần Thị S được sở hữu 53 cây cau có chiều cao từ 0,5m đến < 2m do 
ông T1 trồng trên lô đất số 01, nhưng phải hoàn trả lại giá trị tài sản cho ông T1 là 
2.650.000đ (hai triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng).  

 - Ông Trần D có quyền sở hữu  43 cây cau có chiều cao từ 0,5m đến < 2m 
do ông T1 trồng trên lô đất số 02, nhưng phải hoàn trả lại giá trị tài sản cho ông 
T1 là 2.150.000đ (hai triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng). 

 - Ông Trần Đình T3 được quyền sở hữu 60 cây cau có chiều cao từ 0,5m 
đến < 2m, 01 cái giếng đóng bằng ống nhựa PVC, nhưng phải hoàn trả giá trị tài 
sản cho ông T1 là 6.085.000đ (sáu triệu, không trăm tám mươi lăm ngàn đồng). 

 - Bà Võ Thị L cùng các ông, bà Trần Thị Tố U, Trần Thị Tố Ng, Trần Thị 
Tố D3, Trần Thị Nguyệt C1, Trần Đ, Trần Đình Ngh được quyền sở hữu: 27 cây 
cau có chiều cao từ 0,5m đến < 2m trên lô đất số 04; 01 cây Mít đường kính > 
30cm, 01 cây Sầu Đông đường kính < 20cm; 01 cây Vú Sửa đường kính < 20cm, 
27 cây chuối chát (chuối hột) chưa cho quả, 01 cây Lồng Mức đường kính > 25cm 
trên lô đất số 06. Tất cả các tài sản, cây cối trên là của ông T1, nên bà L cùng các 
con phải hoàn trả lại giá trị cho ông T1 là 4.505.000đ (bốn triệu, năm trăm lẻ năm 
ngàn đồng). 

 - Ông Trần Đình T được quyền sở hữu 24 cây cau có chiều cao từ 0,5m đến 
< 2m do ông T1 trồng trên lô đất số 05, nhưng phải hoàn trả lại giá trị tài sản cho 
ông T1 là 1.200.000đ (một triệu, hai trăm ngàn đồng). 

 6. Về chi phí tố tụng:  

 Gồm chi phí đo đạc, thẩm định giá tài sản, xem xét thẩm định tại chỗ: Bà 
Trần Thị S, ông Trần D, ông Trần Đình T3 mỗi người phải hoàn trả cho ông Trần 
Đình T 3.019.200đ (ba triệu, không trăm mười chín ngàn, hai trăm đồng); bà Võ 
Thị L, bà Trần Thị Tố U, bà Trần Thị Tố Ng, bà Trần Thị Tố D3, bà Trần Thị 
Nguyệt C1, ông Trần Đ, ông Trần Đình Ngh cùng liên đới hoàn trả cho ông Trần 
Đình T 3.019.200đ (ba triệu, không trăm mười chín ngàn, hai trăm đồng); ông 
Trần Hữu T1 phải hoàn trả cho ông Trần Đình T 3.404.000đ (ba triệu, bốn trăm lẻ 
bốn ngàn đồng). 

 7. Về án phí dân sự sơ thẩm chia di sản thừa kế:  

 - Miễn tiền án phí cho các ông bà: Trần Thị S, Trần D, Võ Thị L. 

 - Các ông, bà: Trần Thị Tố U, Trần Thị Tố Ng, Trần Thị Tố D3, Trần Thị 
Nguyệt C1, Trần Đ, Trần Đình Ngh cùng liên đới nộp 8.996.798đ (tám triệu, chín 
trăm chín mươi sáu ngàn, bảy trăm chín mươi tám đồng). 
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 - Ông Trần Đình T phải nộp 30.825.012đ (ba mươi triệu, tám trăm hai 
mươi lăm ngàn, không trăm mười hai đồng) nhưng được khấu trừ số tiền tạm ứng 
án phí 3.333.000đ (ba triệu, ba trăm ba mươi ba ngàn đồng) ông T đã nộp theo 
biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AA/2018/0002164 ngày 
25/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T N, tỉnh Quảng Ngãi. Ông T 
phải tiếp tục nộp số tiền 27.492.012đ (Hai mươi bảy triệu, bốn trăm chín mươi 
hai ngàn, không trăm mười hai đồng). 

 - Ông Trần Đình T3 phải nộp 10.496.265 (Mười triệu, bốn trăm chín mươi 
sáu ngàn, hai trăm sáu mươi lăm đồng). 

 - Ông Trần Hữu T1 phải nộp 38.416.518đ (Ba mươi tám triệu, bốn trăm 
mười sáu ngàn, năm trăm mười tám đồng). 

 8. Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Trần Hữu T1 phải chịu 300.000đ, được 
trừ vào số tiền 300.000đ theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 
AA/2018/0007217 ngày 13/7/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện T N 
(ông Trần Bảo Kh2 nộp thay cho ông Trần Hữu T1). 

 9. Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 
hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 10. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ 
quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có 
đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành xong tất 
cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi 
của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 
Bộ luật dân sự năm 2015. 

 11. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 
hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 
có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 
án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 
thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 
30 Luật thi hành án dân sự. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 
- TAND, VKSND huyện Tư  Nghĩa; 
- Chi cục THADS huyện Tư Nghĩa; 
- Các đương sự; 
- Lưu: Hồ sơ; Tòa Dân sự. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

(Đã ký) 

 
 

Võ Minh Tiến 
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